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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-VPUBND Đắk Nông, ngày     tháng 6 năm 2018 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục thông tin được  

đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng 

 
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Căn cứ Luật tiếp cận thông tin ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin 

điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin; 

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin; 

Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thông tin được 

đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh. 

(có phụ lục chi tiết đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Trưởng các phòng, đơn vị 

và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Văn phòng UBND 

tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- PCT UBND tỉnh - Cao Huy (b/c); 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, HCQT (Q). 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thương 

56  29 tháng 6 năm 2018

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=43/2011/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Danh mục thông tin  
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-VPUBND ngày       /6/2018 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

TT Loại thông tin 
Hình thức  

công khai 
Địa chỉ 

Thời điểm  

công khai 

Thời gian  

công khai 

1 

Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp 

dụng chung; quy trình giải quyết công việc của Văn phòng 

UBND tỉnh  

Trang thông tin 

điện tử 

vpubnd.daknong.

gov.vn 

Chậm nhất sau 05 ngày 

kể từ ngày ban hành  

Đến khi văn bản 

được công bố hết 

hiệu lực 

2 

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính 

sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi của Văn phòng 

UBND tỉnh  

Trang thông tin 

điện tử 

vpubnd.daknong.

gov.vn 

Chậm nhất sau 05 ngày 

kể từ ngày ban hành  

Đến khi thông tin 

hết giá trị sử dụng 

3 
Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng UBND tỉnh  

tham mưu được đưa ra lấy ý kiến  

Trang thông tin 

điện tử 

vpubnd.daknong.

gov.vn 

Chậm nhất sau 02 ngày 

kể từ ngày ban hành dự 

thảo 

Đến khi hết thời 

hạn lấy ý kiến 

góp ý theo quy 

định 

4 
Chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, kết quả thực hiện; kế 

hoạch công tác hàng năm của Văn phòng UBND tỉnh  

Trang thông tin 

điện tử 

vpubnd.daknong.

gov.vn 

Chậm nhất sau 10 ngày 

kể từ ngày ban hành  

Đến khi thông tin 

hết giá trị sử dụng 

5 

Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua 

sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết 

quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông 

tin về đấu thầu 

Trang thông tin 

điện tử 

vpubnd.daknong.

gov.vn 

Theo quy định của pháp 

luật liên quan 

Theo quy định 

của pháp luật liên 

quan 

6 

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

của Văn phòng; địa chỉ, số điện thoại, số fax, thư điện tử công vụ 

của Văn phòng UBND tỉnh và người làm đầu mối tiếp nhận yêu 

cầu cung cấp thông tin; nội quy, quy chế do Văn phòng UBND 

tỉnh  ban hành 

 Trang thông tin 

điện tử 

vpubnd.daknong.

gov.vn 
Thường xuyên  

Đến khi quy định 

hết hiệu lực 

7 
Thông tin về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực 

tiếp giải quyết các công việc của người dân và doanh nghiệp 

Niêm yết tại trụ sở 

Văn phòng 

Số 96, đường 

23/3, thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 

Chậm nhất sau 05 ngày 

kể từ ngày ban hành  

Đến khi quy định 

hết hiệu lực 

8 
Thông tin về tuyển dụng, thông tin sử dụng, quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức 

Trang thông tin 

điện tử và tại trụ sở 

Văn phòng 

vpubnd.daknong.

gov.vn;  

Số 96, đường 

23/3, thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk 

Theo quy định của pháp 

luật liên quan 

Theo quy định 

của pháp luật liên 

quan 
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TT Loại thông tin 
Hình thức  

công khai 
Địa chỉ 

Thời điểm  

công khai 

Thời gian  

công khai 

Nông 

9 Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính  
Trang thông tin 

điện tử 

vpubnd.daknong.

gov.vn 

Chậm nhất sau 05 ngày 

kể từ ngày ban hành  

Đến khi thông tin 

hết giá trị sử dụng 

10 Thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học 
Trang thông tin 

điện tử 

vpubnd.daknong.

gov.vn 

Chậm nhất sau 20 ngày 

kể từ ngày ban hành  

Đến khi thông tin 

hết giá trị sử dụng 

11 
Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 34 của Luật tiếp cận thông tin 

 Trang thông tin 

điện tử 

vpubnd.daknong.

gov.vn 

Chậm nhất sau 05 ngày 

làm việc kể từ ngày lập 

danh mục và tạo ra thông 

tin 

- 

12 Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật 
 Trang thông tin 

điện tử 

vpubnd.daknong.

gov.vn 

Chậm nhất sau 05 ngày 

làm việc kể từ ngày lập 

danh mục và tạo ra thông 

tin 

Đến khi thông tin 

hết giá trị sử dụng 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 


		2018-06-29T04:23:09+0000
	Nguyễn Vĩnh Bình
	Duyệt văn bản


		2018-06-29T06:57:31+0000
	Trần Văn Thương
	Duyệt văn bản


		2018-06-29T07:47:20+0000
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân
	Đóng dấu văn bản




